
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 12 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 111 

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh 

giá Công chức?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

C. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 2: Theo Quyết định số 1050/QĐ-BTC, Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thanh tra – Kiểm tra: Trình 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:  

A. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực hải quan 

B. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực hải quan 

C. Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cách chức, Điều động, luân chuyển, biệt phái, chính sách cán bộ, 

thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc đối tượng quản lý của Bộ Tài chính 

D. Văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Vụ 

Thanh tra – Kiểm tra theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Câu 3: Theo Quyết định số 1069/QĐ-BTC, Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Hải quan có chức năng tham 

mưu và giúp ai trong tổ chức?  

A. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

B. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. 



C. Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

D. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án sai về đối tượng tiếp nhận 

vào làm công chức?  

A. Cán bộ, công chức cấp xã 

B. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng 

không phải là công chức 

C. Không có phương án nào sai 

D. Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng 

đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” thì viên chức bị xử 

lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Cách chức 

B. Hạ bậc lương 

C. Cảnh cáo 

D. Buộc thôi việc 

Câu 6: Theo Quyết định số 1052/QĐ-BTC, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có nhiệm vụ và 

quyền hạn nào sau đây?  

A. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt 

động của Cục và nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, quản lý của ngành hải quan. 

B. Thống nhất quản lý và chủ trì xây dựng, triển khai, duy trì, đảm bảo an ninh thông tin đối với hệ thống 

phần cứng, mạng máy tính, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hạ tầng truyền thông ngành hải 

quan thuộc hạ tầng truyền thông ngành tài chính và các trang thiết bị kỹ thuật có kết nối với hệ thống 

công nghệ thông tin trong ngành hải quan. 

C. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ 

giám quản thuộc thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan 

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay. Việc giao ký thừa lệnh 

phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

 
A. Không có phương án nào đúng 

B. Cấp phó phụ trách đơn vị thuộc cơ quan tổ chức. (b) 

C. Cả (a) và (b) 

D. Cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan tổ chức. (a) 

Câu 8: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về việc ủy quyền của 

cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết?  

A. Được ủy quyền tiếp nếu cần thiết 

B. Được ủy quyền tiếp nếu Chính phủ cho phép 



C. Không được ủy quyền tiếp 

D. Có thể được ủy quyền tiếp 

Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Trường hợp nào sau đây không thuộc trường 

hợp miễn phần thi Tin học (vòng 1)  

A. Người có chứng chỉ tin học với trình độ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại 

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông 

B. Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin 

C. Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin 

D. Tất cả các phương án đều được miễn thi môn Tin học (vòng 1) 

Câu 10: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của?  

A. Bộ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

B. Quốc hội và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

C. Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

D. Bộ nội vụ và các quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Câu 11: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao 

chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả” là một trong những tiêu chí xếp loại chất lượng Công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ 

B. Không hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Chính phủ chịu trách 

nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; về kết quả, hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước; về các chủ trương, chính sách do mình đề xuất với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là trách nhiệm của?  

A. Chính phủ 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 13: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án đúng “Nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức 

nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ.” thuộc 

vào giải pháp thực hiện văn hoá công vụ nào sau đây?  

A. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức 

về văn hóa công vụ 

B. Hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ 

C. Tất cả các phương án đều đúng 



D. Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, 

nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ 

Câu 14: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo việc 

thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Chính phủ 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

Câu 15: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số Đến năm 2025:  

A. 90% hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia. 

B. 95% hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia. 

C. 99% hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia. 

D. 100% hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ 

thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Câu 16: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án đúng Bộ nội vụ tổ chức thực hiện nội dung của Đề án văn hoá công vụ, thời gian hoàn thành 

2019?  

A. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc; thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn 

hóa công vụ của các cơ quan, tổ chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

B. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền. 

C. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, tổ chức. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 17: Theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, Tổ chức sự nghiệp của Tổng 

Cục Hải Quan là:  

A. Viện Nghiên cứu Hải quan 

B. Cục Kiểm định hải quan 

C. Cục Quản lý rủi ro 

D. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan 

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. II. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG GIẤY (Phụ lục). Xác định phương án đúng Kỹ thuật trình 

bày bản sao sang định dạng giấy Các cụm từ “SAO Y”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” được trình bày bằng 

chữ?  

A. In hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm. 

B. In hoa, cỡ chữ từ 14 đến 15, kiểu chữ đứng, đậm. 


